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Nghiên cứu này được thực hiện nhằm đánh giá thực trạng hành vi 
và mức độ tiếp cận giáo dục về vấn đê rác thải nhựa của học sinh 
trung học phổ thông ở khu vực Miễn Trung. Kết quả khảo sát trên 
2183 học sinh thuộc 10 tỉnh thành ở Miễn Trung trong khoảng thời 
gian từ tháng 9 tới tháng 12 năm 2022 cho thấy: mặc dù, nhận thức 
của học sinh về vấn đề rác thải nhựa tương đối cao song kiến thức 
và hành vi đối với vấn đề rác thải nhựa vẫn còn nhiễu hạn chế, CÔng 
tác giáo dục về rác thải nhựa hiện nay trong các trường học chủ yếu 
ở mức thỉnh thoảng thực hiện và hiệu quả chưa thật sự cao như kì 
vọng; hành vĩ đối với vấn đê rác thải nhựa của học sinh có sự khác 
biệt liên quan tới giới tính; khối lớp và giữa các địa bàn nghiên cứu. 
Kết quả nghiên cứu là cơ sở để đề xuất các biện pháp giáo dục phù 
hợp cho học sinh trung học phổ thông tại các tỉnh Miễn Trung. 


ABSTRACT 


Thịs siudy evaluaftes the currenf status oƒ behavior and level oƒ 
access to educafion on the issue oŸplastic vwaste among hìgh school 
sfudenfs ín Central Vietnam. Survey results on 2, l3 studenfs from 
10 provinces and cities in the Cemtral region from September to 
December 2022 show that although studemfs' awvareness oƒ the 
Dplastic wasfe issue is relaftively hịch, but their knowledge and 
behavior ftowards pÏlastic waste stilÏ has many limifqfiOnS; CHrrenf 
education qbout plastic waste in school is mainly done 
occasionallhy, and the effecHveness is lower than expected; 
studems' behavior towards plastic waste has gender-related 
diƑerences; grade levels and between research qreas. The 
research resuls are the basis ƒor prODoSig pĐFrOPridte 


educafional measures ƒor hiegh school studenfs in Central Vietnam. 
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1. Đặt vấn đề 

Nhựa đang được sử dụng ngày càng nhiều 
trong cuộc sống hàng ngày của người Việt Nam, 
bởi đặc tính bền, dẻo, nhẹ, linh hoạt, không thắm 
nước và giá thành rẻ. Việt Nam hiện đang là một 
trong những quốc gia có lượng tiêu thụ nhựa 
trong cuộc sông hằng ngày cao hàng đầu trên thế 
giới. Năm 2018, trung bình mỗi người dân Việt 
Nam tiêu thụ các sản phẩm từ nhựa là 41,3 kg 
nhựa/năm (Milne, 2019). Tuy nhiên, do đặc tính 
bên, thời gian phân huỷ trung bình từ 50 - 600 
năm, rất khó để xử lí nên khi nhựa bị thải loại đã 
trở thành một loại rác thải nguy hiểm, gây ô 
nhiễm môi trường, tôn hại đến sinh vật, gây suy 
giảm đa dạng sinh học, tác động tiêu cực đến sức 
khoẻ con người và sự phát triển kinh tế xã hội 
của đất nước (Barnes và cộng sự, 2009). 

Việt Nam có 28 tỉnh thành giáp biển với 
hơn 3260 km đường bờ biển (chưa kể bờ biển 
các đảo, quần đảo), được đánh giá là một trong 
những quốc gia có lượng rác thải nhựa xả ra biển 
nhiều nhất trên thế giới, hiện đang xếp thứ 4 toàn 
cầu về lượng rác thải nhựa đại dương (Chau và 
cộng sự, 2020). Theo báo cáo phân tích về ô 
nhiễm rác thải nhựa tại Việt Nam của Ngân hàng 
Thế giới thì: ước tính mỗi năm, Việt Nam thải ra 
môi trường 3, triệu tấn rác thải nhựa, trong đó 
có ít nhất 10% rác thải nhựa được thải ra biển 
(World Bank, 2022). Lượng rác thải nhựa đồ ra 
biển của Việt Nam chiếm khoảng 6% tổng rác 
thải nhựa ra biển của toàn thế giới nhưng chỉ có 
27% rác thải nhựa được tái chế (Jambeck và 
cộng sự, 2015). Tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa 
và túi ni lông ở Việt Nam đang rất nghiêm trọng, 
với lượng rác thải nhựa chiếm từ 8-12% chất thải 
sinh hoạt (Schwenkel, 2018). Ô nhiễm rác thải 
nhựa đã trở thành một vấn nạn môi trường 
nghiêm trọng và là gánh nặng lớn cho một quốc 
gia có nền kinh tế đang phát triên như Việt Nam. 

Nguyên nhân chủ yếu gây nên tình trạng ô 
nhiễm rác thải nhựa nằm ở văn hoá môi trường 
còn hạn chế của con người, được thê hiện qua 
những hành động rất phô biến hiện nay như: vứt 
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xả rác bừa bãi mà không phân loại, lạm dụng túi 
nylon, đồ nhựa dùng 1 lần vì giá thành rẻ, tiện 
dụng mà không quan tâm đến đặc tính khó phân 
huỷ của nhựa (Vương, 2021). Trong Kế hoạch 
Hành động Quốc gia về quản lý rác thải nhựa đại 
dương đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu cắt 
giảm 50% Tác thải nhựa đại dương vào năm 2025 
và 75% vào năm 2030. Để giảm thiểu rác thải 
nhựa tại Việt Nam cần thực hiện đồng bộ nhiều 
giải pháp. Một trong những giải pháp quan trọng 
nhất là giáo dục, nhằm thay đổi thói quen tiêu 
dùng và nâng cao nhận thức của cộng đồng về rác 
thải nhựa, giảm thiểu sử dụng các sản phẩm từ 
nhựa đặc biệt là nhựa dùng I lần, khuyến khích 
cộng đồng tái chế và tái sử dụng các sản phẩm từ 
nhựa, hoặc sử dụng các sản phẩm thay thế thân 
thiện với môi trường (Dang và cộng sự, 2021). 

Học sinh (HS) trung học phổ thông (THPT) 
là một lực lượng quan trọng trong cuộc chiến đối 
với rác thải nhựa ở nước ta. HS vừa là đối tượng 
tác động trực tiếp đến tình trạng ô nhiễm rác thải 
nhựa đồng thời cũng là lực lượng có khả năng 
tham gia vào các hoạt động giảm thiểu rác thải 
nhựa, bảo vệ môi trường. Do đó, nâng cao nhận 
thức, trang bị kiến thức, thay đổi hành vi giảm 
thiểu rác thải nhựa cho HS là một việc làm cần 
thiết, vì sự phát triển bền vững của Việt Nam nói 
riêng và nhân loại nói chung. Trên thế giới đã có 
một số nghiên cứu về HSTHPT đối với vấn đề 
rác thải nhựa như nghiên cứu ở Nhật Bản, Trung 
Quốc, Malaysia, Thái Lan... Tuy nhiên, thiểu 
vắng những nghiên cứu về vấn đề rác thải nhựa 
đối với HSTHPT tại Việt Nam. Từ khoảng trông 
đó, chúng tôi đã lựa chọn nghiên cứu đánh giá 
thực trạng về hành vi và mức độ tiếp cận giáo 
dục đối với vấn đề rác thải nhựa của HSTHPT ở 
khu vực miền Trung. Từ đó, đề xuất các biện 
pháp giáo dục phù hợp cho HSTHPT nhằm cải 
thiện hành vi theo hướng giảm thiểu rác thải 
nhựa, bảo vệ môi trường. 
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2. Phương pháp nghiên cứu 

Mẫu nghiên cứu: Bao gồm 2.183 HSTHPT 
từ 10 tỉnh thành ở khu vực Miền Trung là: 
Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà 
Nẵng, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Khánh 


Hoà, Ninh Thuận, Bình Thuận. Đây là những 
tỉnh thành giáp biển và góp phần ảnh hưởng trực 
tiếp đến thực trạng xả thải ra đại dương, trong đó 
có rác thải nhựa. 


Bảng 1. Đặc điểm mẫu khảo sát HS THPT ở khu vực Miền Trung 


Đặc điểm mẫu Số lượng HS Tỉ lệ % 
Giới tính Nam 1049 48,1 
Nữ 1134 51,9 
Lớp Lớp 10 765 35,0 
Lớp II 737 33,8 
Lớp 12 681 31,2 
Tỉnh thành Quảng Bình 218 10,0 
Quảng Trị 212 97 
Thành phố Huế 221 10,1 
Đà Nẵng V222 10,2 
Quảng Nam 216 99 
Bình Định 220 10,1 
Phú Yên 215 9,8 
Khánh Hoà 219 10,0 
Ninh Thuận 223 10,2 
Bình Thuận 217 99 
Tổng 2183 100,0 


Bài viết sử dụng các phương pháp nghiên 
cứu chính sau: 

Phương pháp phân tích, tổng hợp tài liệu: 
Căn cứ vào đối tượng, mục tiêu và nhiệm vụ 
nghiên cứu, chúng tôi đã tiến hành thu thập, 
phân loại, phân tích, tổng hợp, hệ thống hoá các 
tài liệu liên quan đề làm cơ sở lí luận cho vấn đề 
nghiên cứu. 

Phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi: Phiếu 
khảo sát được thiết kế trên cơ sở tham khảo các 
nghiên cứu trong và ngoài nước, gồm 4 nhân tố 
(kiến thức, nhận thức, hành vi đối với vẫn đề rác 
thải nhựa, mức độ tiếp cận giáo dục rác thải nhựa 
của HS) với 39 câu hỏi được thiết kế theo thang 
đo Liker. Thang đo Likert mà chúng tôi sử dụng 
được mã hoá theo 5 mức độ từ thấp đến cao 
(như: I. “Chưa bao giờ” đến 5 “Rất thường 
xuyên”, từ 1. “Hoàn toàn không đồng ý” đến 5 
“Hoàn toàn đồng ý”, từ 1. “Hoàn toàn không 
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biết? đến 5 “Biết rỡ”) cho các câu trả lời trong 
bảng hỏi. Chúng tôi đã tiến hành khảo sát thử 
trên 192 HS với độ tin cậy Cronbach's Alpha của 
toàn thang đo đạt 0,972. Trong đó: thang đo kiến 
thức đạt 0,961; nhận thức đạt 0,951; hành vi đạt 
0,919; giáo dục đạt 0,960. Các chỉ số trên chứng 
tỏ: thang đo đạt độ tin cậy cao, có thể tiễn hành 
khảo sát thực. 

Tiếp đó, chúng tôi đã xin sự đồng ý của ban 
giám hiệu, giáo viên, HS và tiến hành khảo sát 
trên 2200 HS thuộc nhiều trường THPT ở 10 
tỉnh miền Trung thông qua phiếu khảo sát bằng 
giấy và phiếu khảo sát online trên Google Form 
trong thời gian từ tháng 10-12/2022. Phân tích 
trên 2183 phiếu khảo sát hợp lệ đã cho thấy 
thang đo đạt độ tin cậy cao với chỉ số Cronbach's 
Alpha của toàn thang đo đạt 0,898. Trong đó, 
thang đo nhận thức đạt 0,955; kiến thức đạt 
0,864; hành vi của HS đối với vấn đề rác thải 
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nhựa đạt 0,807 và thang đo mức độ tiếp cận giáo 
dục về rác thải nhựa của HS đạt 0,758. 

Phương pháp thống kê: Chúng tôi sử dụng 
phần mềm SPSS 26.0 để phân tích đữ liệu với 
quy ước thang đo như: Đối với các biến “Giới 
tính” và “Tỉnh/thành” chúng tôi dùng thang đo 
định danh (Nominal scale); Đối với biến “Lớp” 
chúng tôi dùng thang đo thứ bậc (Ordinal scale); 
Đối với các biến “Kiến thức”, “Nhận thức”, 
“Hành vi”, “Mức độ tiếp cận giáo dục” chúng tôi 
dùng thang đo khoảng (Interval seale). Qua phần 
mềm SPSS 26.0 chúng tôi đã kiểm định độ tin 
cậy Cronbach”s Alpha, tính toán tỉ lệ phần trăm 
(%), điểm trung bình (ĐTB), độ lệch chuẩn 
(ĐLC) và kiêm định ANOVA. 

3. Kết quả nghiên cứu 
3.1. Hành vi của học sinh trung học phổ thông 
ở khu vực Miền Trung về vẫn đề rác thải nhựa 

Đối với vẫn đề rác thải nhựa thì hành vi của 
các cá nhân trong cộng đồng chính là yếu tố trực 
tiếp dẫn đến thực trạng ô nhiễm rác thải nhựa 
hiện nay. Hành vi là những biểu hiện tồn tại ở 


dạng hành động hoặc không hành động do con 
người thực hiện trong quá trình hoạt động hàng 
ngày, nhằm hướng tới những mục đích nhất định 
phục vụ cho chính nhu cầu của người đó (Vũ Gia 
Hiền, 2005). Hành vi đối với vấn đề rác thải 
nhựa chính là những hành động có liên quan đến 
rác thải nhựa bao gồm phân loại, sử dụng, tái 
chế, tuyên truyền, đưa ra giải pháp... 

Hành vị ủng hộ môi trường hoặc hành v1 có 
trách nhiệm với môi trường có thể được định 
nghĩa là hành vi gây thiệt hại tối thiểu cho môi 
trường, hoặc thậm chí có lợi cho môi trường 
(Steg & Vlek, 2009). Hành vi giảm thiêu rác thải 
nhựa có thể xem là một phần của hành vi có 
trách nhiệm với môi trường. Trong phiếu khảo 
sát chúng tôi đã thiết kế 8 câu hỏi về các hành vi 
theo hướng giảm thiêu rác thải nhựa và có trách 
nhiệm với môi trường. HS lựa chọn các hành vi 
theo 5 mức độ (1. Chưa bao giờ, 2. Hiếm khi, 3. 
Thỉnh thoảng, 4. Thường xuyên, 5. Rất thường 
xuyên). Kết quả khảo sát được thể hiện trong 
bảng 2. 


Bảng 2. Hành vi của HSTHPT ở Miền Trung đối với vấn đề rác thải nhựa 


STT Hành vi của HS ĐTB | ĐLUC 
1 Tôi phân loại rác thải và bỏ vào đúng nơi quy định 3,52 10,939 
2 Tôi hạn chế hoặc không sử dụng nhựa dùng I lần 3,27 | 0,860 
3 Tôi sử dụng các vật dụng thay thế nhựa như túi vải, bình thuỷ tĩnh... 3,22 | 0,897 
4 Tôi tái chế rác thải nhựa thành những vật dụng có ích 2,83 | 0,804 
5 Tôi tuyên truyền, vận động bạn bẻ và người thân hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng l lần | 2,79 | 0.826 
6 Tôi đề xuất các biện pháp đề hạn chế, giảm thiểu rác thải nhựa cho gia đình, nhà trường 3.09 | 0893 

và địa phương nơi tôi sinh sống : l 
7 Tôi tham gia các hoạt động giảm thiểu rác thải nhựa do nhà trường, địa phương tổ chức 3,63 | 0,788 
8 Tôi lên án những hành động làm tăng rác thải nhựa gây ô nhiễm môi trường 3,14 10,953 
Tổng 3,25 | 0,588 
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Kết quả thu được cho thấy, trong hầu hết 
các hành vi đối với vấn đề rác thải nhựa được 
đưa ra thì đa phần HS chỉ thực hiện ở mức độ 
“thỉnh thoảng” với ĐTB là 3,25. Trong các hành 
vi với đối với vẫn đề rác thải nhựa, chỉ có 2 hành 
vi là “phân loại rác và bỏ vào đúng nơi quy 
định” và “tham gia các hoạt động giảm thiểu rác 
thải nhựa do nhà trường và địa phương tổ chức” 
có ĐTB cao nhất, lần lượt đạt 3,52 và 3,63, nghĩa 
là 2 hành vi này có tần suất thực hiện cao hơn 
những hành vi còn lại, tuy nhiên, vẫn chưa phải 
là những hành vi được HS thực hiện thường 
xuyên. Đặc biệt là đối với các hành động như 
“tái chế rác thải nhựa thành những vật dụng có 
ích” hay “tuyên truyền vận động bạn bè và 
người thân hạn chế sử dụng đồ nhựa dùng một 
lân” thì mức độ thực hiện còn ít hơn, với ĐTB = 
2,83 và 2,79; nghĩa là đa phần HS rất hiếm khi 
thực hiện hoặc chỉ thỉnh thoảng mới thực hiện. 
Trong số HS được khảo sát, số lượng HS “chưa 


bao giờ thực hiện, hiếm khi thực hiện và thỉnh 
thoảng thực hiện” cao gấp khoảng 3 lần số HS 
“thường xuyên thực hiện” những hành vì trên. 
Điều đó cho thấy, hành vi đối với vẫn đề rác thải 
nhựa của rất nhiều HSTHPT ở khu vực miền 
Trung được khảo sát vẫn còn nhiều hạn chế, 
chưa hình thành thói quen theo hướng giảm 
thiểu rác thải nhựa và bảo vệ môi trường. 

Kiểm định sự khác biệt (T-Test, ANOVA) 
theo giới tính, theo lớp và theo địa phương 

Chúng tôi sử dụng One-Way ANOVA đề 
kiểm định sự khác biệt về hành vi của HS đối 
với vẫn đề rác thải nhựa theo giới tính, theo lớp 
và theo địa phương. Sig kiểm định ANOVA của 
hành vi theo giới tính, theo lớp và theo địa 
phương đều lần lượt bằng 0,00 < 0,05. Điều đó 
cho thấy, có sự khác biệt về hành vi đối với vẫn 
đề rác thải nhựa giữa các HSTHPT được khảo 
sát ở khu vực Miền Trung theo giới tính, theo 
lớp và theo địa phương. 


Bảng 3. Sự khác biệt về hành vi đối với vấn đề rác thải nhựa của HS theo giới tính, theo lớp và theo địa phương 


95%CI 
Đặc điểm mẫu Tỉ lệ % ĐTB ĐLC ĐTB 
Cận dưới Cận trên 
Ki-ngcñ Nam 48,1 3,17 0,535 3,13 3,20 
Nữ 51,9 3,33 0,623 3,29 3,37 
Lóp 10 35,0 3,16 0,521 3T) 3,20 
Lớp Lớp I1 33,8 3,22 0,544 3,18 3,26 
Lớp 12 31,2 3,38 0,677 3,33 3,43 
Quảng Bình 10,0 3,18 0,518 3,11 3,24 
Quảng Trị 9,7 3,24 0,542 3,17 3/31 
Thành phố Huế 10,1 3,34 0,624 3,26 3,42 
Đà Nẵng 10,2 3,44 0,749 3,34 3,54 
` Quảng Nam 9,9 3,15 0,520 3,08 3,22 
Bình Định 10,1 3,19 0,487 3,12 3,26 
Phú Yên 9,8 3,17 0,529 3,10 3,24 
Khánh Hoà 10,0 3,46 0,724 3,37 3,56 
Ninh Thuận 10,2 3,16 0,495 3,09 3,32 
Bình Thuận 99 3,19 0,527 3,12 3,26 
Tổng 100,0 3,25 0,588 3,23 3,28 
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- Theo giới tính: HS THPT nữ (chiếm 
51,9% tổng số HS) có ĐTB về hành vi đối với 
vẫn đề rác thải nhựa là 3,33 với độ tin cậy 95% 
trong khoảng [3,29; 3,37] cao hơn HS nam là 
3,17 với độ tin cậy 95% trong khoảng [3,13; 
3,20]. Mặc dù, sự khác biệt này không quá lớn 
nhưng cũng cho thấy HS THPT nữ có sự chú 
trọng hơn HS nam về vấn đề giảm thiểu rác thải 
nhựa, bảo vệ môi trường. Điều này cũng được 
phát hiện trong một số nghiên cứu trước đây 
như: nghiên cứu ở HS THPT ở bang Uttar 
Pradesh (Ấn Độ) về thực tế sử dụng nhựa đã cho 
thấy, HS nữ thực hành sử dụng nhựa trong 
trường học hợp lý hơn so với HS nam 
(Chaudhary và cộng sự, 2020). Trong nghiên 
cứu của Heidbreder và các cộng sự (Heidbreder 
và cộng sự, 2019) cũng nhận định rằng, phụ nữ 
sẵn sàng chấp nhận và thực hiện áp dụng các giải 
pháp tái chế, tái sử dụng và giảm thiêu sử dụng 
nhựa cao hơn so với nam giới. 

- Theo lớp: Trong số các HSTHPT tham gia 
khảo sát thì HS lớp 12 (chiếm 31,2%) có ĐTB 
về hành vi đối với vấn đề rác thải nhựa là cao 
nhất với ĐTB đạt 3,38 với độ tin cậy 95% trong 
khoảng [3,33; 3,43], sau đó là đến HS lớp 11 với 
ĐTB là 3,22 và thấp nhất là HS lớp 10 với ĐTB 
là 3,16 với độ tin cậy 95% trong khoảng [3,13; 
3,20]. Điều này cũng có điểm tương đồng với 
nghiên cứu ở HS THPT ở Các tiêu Vương quốc 
Ả Rập Thống nhất khi nghiên cứu phát hiện ra 
HS lớp 12 có mức độ sử dụng nhựa trong cuộc 
sống hàng ngày thấp hơn so với lớp 10 và lớp II 
(Hammani et al., 2017). Điều này có thê được lí 
giải theo hướng: HS THPT ở Miền Trung càng 
ở lớp cao hơn càng có sự tích luỹ kiến thức về 
vấn đề rác thải nhựa nhiều hơn, được tiếp cận 
nhiều hơn về giáo dục rác thải nhựa trong các 
trường THPT và ở địa phương nên hành vi của 
HS về vấn đề này cũng có sự cải thiện hơn so 
với HS lớp dưới. 

- Theo địa phương: Trong sô 10 tỉnh thành 
mà nghiên cứu thực hiện khảo sát ở khu vực 
miền Trung thì có đến 7 tỉnh thành mà hành vi 
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của HS đối với vấn đề rác thải nhựa có sự tương 
đồng với ĐTB nằm trong khoảng từ 3,15-3,24. 
Riêng 3 tỉnh thành HS có ĐTB về hành vi đối 
với vấn đề rác thải nhựa cao hơn 7 tỉnh thành kia 
là tỉnh Khánh Hoà (ĐTB=3,46) với độ tin cậy 
95% trong khoảng [3,37; 3,56], Đà Nẵng 
(ĐTB=3,44) với độ tin cậy 95% trong khoảng 
[3.34; 3,54]và thành phố Huế (ĐTB=3,34) với 
độ tin cậy 95% trong khoảng [3,26; 3,42]. Hành 
vi của HS đối với vấn đề rác thải nhựa chịu sự 
chỉ phối của nhiều yếu tố như: nhận thức, kiến 
thức, mức độ tiếp cận giáo dục tại trường, từ gia 
đình, từ địa phương... Do đó, sự khác biệt trên 
có thể được lí giải theo hướng: Khánh Hoà, Đà 
Nẵng, thành phố Huế là những tỉnh thành có 
nhiều hơn những hoạt động tuyên truyền, giáo 
dục về vấn đề rác thải nhựa cho HS dẫn đến gia 
tăng kiến thức, nâng cao nhận thức, từ đó cải 
thiện hơn hành vi của HS đối với vấn đề này. 
3.2. Nhận thức và kiến thức đối với vẫn đề rác 
thải nhựa của học sinh trung học phổ thông ở 
khu vực Miền Trung 

Hành vi đối với vấn đề rác thải nhựa mà 
mỗi cá nhân thực hiện có liên quan nhiều đến 
nhận thức và hiểu biết của họ đối với vấn đề rác 
thải nhựa. Do đó, nghiên cứu cũng thực hiện 
khảo sát đối với nhận thức và kiến thức của HS 
THPT ở khu vực miền Trung. 

- Nhận thức của HS về vấn đề rác thải nhựa 

Nhận thức được xem là tiền đề để hình 
thành thái độ tích cực đối với môi trường của 
mỗi cá nhân. Nhận thức về các vấn đề môi 
trường (trong đó có vấn đề rác thải nhựa) bao 
gồm nhận thức về thực trạng của vấn đề, nguyên 
nhân, những người đóng góp, tác động của vấn 
đề (Hammami và cộng sự, 2017). Do đó, trong 
phiếu khảo sát nghiên cứu sử dụng 8 câu hỏi 
nhận thức về nguyên nhân, thực trạng, tác động, 
trách nhiệm, giải pháp đối với vấn đề rác thải 
nhựa với 5 mức độ để HS lựa chọn (1. Hoàn toàn 
không đồng ý, 2. Không đồng ý, 3. Phân vân, 4. 
Đồng ý, 5. Hoàn toàn đồng ý), bảng 4. 
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Kết quả phân tích thống kê cho thấy hầu 
như tất cả HS THPT ở khu vực Miền Trung được 
khảo sát đều có nhận thức rất cao về vẫn đề rác 
thải nhựa, với ĐTB lên đến 4,23. Điều đó khăng 
định: các HS đều nhận thức được rằng rác thải 
nhựa gây tác động tiêu cực đến sức khoẻ con 
người và môi trường, thực trạng ô nhiễm rác thải 


nhựa hiện nay rất nghiêm trọng, nguyên nhân 
chủ yếu do thói quen sử dụng đồ nhựa của người 
dân trong đó có HS, do đó HS cũng cần phải có 
trách nhiệm trong vấn đề này, hạn chế sử dụng 
nhựa và tái chế là những giải pháp quan trọng để 
giảm thiêu rác thải nhựa. 


Bảng 4. Nhận thức của HS THPT ở Miền Trung về vấn đề rác thải nhựa 


STT Nhận thức về rác thải nhựa ĐTB ĐLỤC 
Rác thải nhựa gây tác hại nghiêm trọng đến sức khỏe con người, gây ra cái chết 
l .. : 4.35 0,896 
cho nhiêu loài sinh vật 
2 Rác thải nhựa có thê gây ra ô nhiễm nguồn nước, xói mòn đất và ảnh hưởng 4.25 0.933 
nghiêm trọng đến môi trường tự nhiên ⁄ : 
Hiệ tình t ô nhiễm rác thải nhựa ở Việt N à trên thế giới đã trở nê 
3 lên Day ình trạng ô nhiễm rác thải nhựa ở Việt Nam và trên thê giới đã trở nên 423 0912 
nghiêm trọng 
Tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa hiện nay chủ yếu là do văn hoá môi trường hạn 
4 chế của con người như: vứt xả rác bừa bãi mà không phân loại, lạm dụng túi | 4,19 0,936 
nylon, đồ nhựa dùng l lần... 
s Đề hạn chế tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa phải xuất phát từ việc thay đôi thói 4.23 0.928 
quen sử dụng nhựa của mọi người l l 
Hạn chế sử dụng nhựa, đặc biệt là nhựa dùng 1 lần là biện pháp cần thiết để bả 
6 TH nh ụng nhựa, đặc biệt là nhựa dùng l lân là biện pháp cân thiệt đê bảo 4.16 0.945 
VỆ mỐI trường 
: Tôi nghĩ răng tái chê rác thải nhựa là một trong những biện pháp ứng phó hiệu 415 0932 
quả với thực trạng rác thải nhựa hiện nay l : 
Giảm thiểu rác thải nhựa là trách nhiệm thuộc về tất cả mọi người, trong đó có 
§ 1ảm thiêu rác thải nhựa là trách nhiệm thuộc về tât cả mọi người, trong đó có 428 0.924 
HS THPT 
Tổng 4,23 0,810 


Mặc dù nhận thức của HS về vấn đề rác thải 
nhựa tương đối cao nhưng hành vi của HS về 
vấn đề này chưa thực sự tương xứng với nhận 
thức. Trong một số nghiên cứu trước đây cũng 
đã phát hiện răng nhận thức của HS ở nhiều quốc 
gia trên thế giới về rác thải nhựa tương đối cao, 
nghĩa là nhiều HS hiểu được nhựa có tác hại lớn 
đến con người và môi trường. Tuy nhiên, nhận 
thức về tác hại của nhựa không tác động trực tiếp 
đến hành vi sử dụng nhựa của HS (Hammami và 
cộng sự, 2017; Van và cộng sự, 2021). 

- Kiến thức của HS về vấn đề rác thải nhựa. 
Kiến thức của các cá nhân ảnh hưởng hành vi 
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của họ đối với môi trường (Situmorang và cộng 
sự, 2020). Kiến thức về vấn đề rác thải nhựa 
được thê hiện trong 15 câu hỏi, được chọn lọc 
phù hợp với thực tiễn vấn đề và đối tượng HS 
THPT, bao gồm: phân loại rác thải, khái niệm 
rác thải nhựa, khái niệm ô nhiễm rác thải nhựa, 
nguyên nhân, đặc tính, tác động đến môi trường 
và con người, phương pháp và tình trạng xử lí, 
thực trạng ở Việt Nam, giải pháp. Thang đo kiến 
thức có 5 mức độ đề HS lựa chọn bao gồm: 1. 
Hoàn toàn không biết, 2. Không biết, 3. Phân 
vân, 4. Biết, 5. Biết rõ. Kết quả khảo sát được 
thê hiện qua bảng 5. 
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Bảng 5. Kiến thức của HS THPT ở Miền Trung về vấn đề rác thải nhựa 


STT Kiến thức về vấn đề rác thải nhựa ĐTB ĐLC 

1 Rác thải được phân thành 3 loại: rác hữu cơ, rác vô cơ và rác tái chế 4,08 0,883 

2 Rác thải nhựa là những sản phẩm làm băng nhựa đã qua sử dụng hoặc không 412 0.896 
được dùng đến và bị vứt bỏ l Ì 
Ô nhiễm rác thải nhựa là hiện tượng các loại RTN được xả bừa bãi ra môi 

3 | trường tích tụ lại, gây ra những ảnh hưởng xấu đến môi trường sống, sức | 4,23 0,918 
khoẻ của con người và các loại động vật khác 

4 Nguôn gốc phát sinh rác thải nhựa là từ hoạt động sinh hoạt hàng ngày của 3,64 0.989 


con người như sử dụng ống hút, túi nilon, chai nhựa... 


s Rác thải nhựa phân huỷ rất chậm, thời gian phân huỷ giao động từ 50-600 343 0861 
năm, thậm chí là hàng ngàn năm ' : 


Rác thải nhựa khó phân hủy trong đất, làm đất không giữ được nước dẫn đến 


6 : : : : 3,36 0,980 
xói mòn, thiêu dinh dưỡng và oxi, ảnh hưởng đến cây trông 

" Rác thải nhựa bị phân rã thành những mảnh vi nhựa rất nhỏ, lẫn vào đất, môi 324 0956 
trường và không khí, đe dọa đến sức khỏe con người và sinh vật ' : 
Rác thải nhựa trên biển gây phá hủy tế bảo, tác động xấu tới hệ tiêu hóa, là 

§ ác thải nhựa trên biên gây phá hủy tê bào, tác động xâu tới hệ tiêu hóa, làm 3.48 0912 


tắc khí quản các loài sinh vật biển khi chúng ăn hoặc vướng phải 


Có rất nhiều sản phẩm nhựa trong quá trình sử dụng sẽ sản sinh ra BPA — 
9| đây là chất độc hại và gây ra nhiều bệnh lý nguy hiểm ở người như vô sinh, | 2,88 0,955 
tiêu đường thậm chí gây ung thư 


10 | Phương pháp xử lí rác thải nhựa chủ yếu hiện nay là: đốt, chôn lấp, tái chế 3/71 0,963 


1 Đốt rác thải nhựa sinh ra các loại khí độc như dioxin, furan... ảnh hưởng lớn 3.20 0.992 


đến tuyến nội tiết, giảm khả năng miễn dịch, thậm chí gây ung thư 


Trong tổng SỐ nhựa từng được sản xuất, chỉ 9% rác thải nhựa được tái chế, 
12_ | khoảng 12% bị thiêu hủy, còn lại 79% đã tích lũy trong các bãi chôn lấp, bãi 3,02 0,963 
rác hoặc thải ra môi trường tự nhiên 


13 Việt Nam là một trong 20 quốc gia tiêu dùng nhựa nhiều nhất trên thế giới, 293 0.943 
bình quân >40kg nhựa/người/năm ' Ẻ 


Việt Nam là 1 trong 5 quốc gia có lượng rác thải nhựa thải ra biển lớn nhất 


M làn vn ng 3,15 0,954 
thê giới năm 2019 
15 Giải pháp giảm thiểu rác thải nhựa là: hạn chế sử dụng, tái sử dụng, tái chế, 413 0952 
thay thế các sản phẩm từ nhựa trong cuộc sống hàng ngày... Ầ ' 
Tổng 3,51 0,552 
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Kết quả khảo sát cho thấy, hiểu biết về vấn 
đề rác thải nhựa của HS vẫn còn nhiều hạn chế 
với ĐTB là 3,51 (trung gian giữa mức độ “phân 
vân” và mức độ “biết”). Trong đó, với các câu 
hỏi tương đối đơn giản về phân loại rác thải, khái 
niệm rác thải nhựa và ô nhiễm rác thải nhựa, 
nguồn gốc phát sinh, phương pháp xử lí rác thải 
nhựa và giải pháp để giảm thiểu rác thải nhựa thì 
đa phần HS đều “biết” với ĐTB > 4,0. Tuy nhiên 
với các câu hỏi về tác hại cụ thể của rác thải nhựa 
với sức khoẻ con người, với sinh vật, với môi 
trường, thực trạng rác thải thựa ở Việt Nam và 
trên thế giới thì đa phần HS đều không biết rõ. 
3.3. Mức độ tiếp cận giáo dục về vấn đề rác thải 
nhựa của học sinh trung học phổ thông ở khu 
vực Miền Trung 

Giáo dục đóng vai trò quan trọng trong sự 
phát triển bền vững của xã hội (Filho và cộng sự, 
2015). Đối với vấn đề rác thải nhựa, ngoài các 
biện pháp can thiệp về kinh tế và pháp lý, thì 
biện pháp can thiệp về tâm lý như giáo dục nhằm 
nâng cao nhận thức và khuyến khích thay đổi 
hành vi có tác động rất quan trọng (Thompson 
và cộng sự, 2009). Hammami và các cộng sự 
(Hammani và cộng sự, 2017) cho rằng: giáo dục 
là công cụ duy nhất có thê được sử dụng trong 
thời điểm quan trọng này để chống lại sự thờ ơ 
của xã hội đối với cuộc chiến rác thải nhựa và 
vẫn đề môi trường đang bị đe doạ, đặc biệt là đối 


tượng HS. Hội nghị Liên chính phủ về giáo dục 
môi trường ở Tbilisi năm 1977 cũng khẳng định 
rằng: giáo dục có thê thay đổi hành vi bằng cách 
cung cấp cho các nhóm xã hội và cá nhân cơ hội 
tham gia tích cực ở tất cả các cấp trong việc 
hướng tới giải quyết các vấn môi trường (Chow 
và cộng sự, 2017). 

Một số nghiên cứu trước đây đã chỉ ra rằng 
giáo dục có thể thay đổi nhận thức, kiến thức, 
thái độ và hành vi của mỗi con người đối với môi 
trường sông. Đầu tiên, mức độ tiếp cận giáo dục 
chính thức mà một người nhận được có tương 
quan trực tiếp đến lượng kiến thức về môi trường 
và sự hình thành thái độ tích cực đối với môi 
trường sống của bản thân người đó (Chow và 
cộng sự, 2017). Thứ hai, giáo dục như là một thứ 
vũ khí mạnh mẽ giúp nâng cao nhận thức, trang 
bị kiến thức, phát triển kỹ năng, hình thành thái 
độ sống tích cực để đạt được môi trường lành 
mạnh hơn và chất lượng cuộc sống cao hơn 
(Avan và cộng sự, 2011). Mục tiêu của giáo dục 
môi trường nói chung và giáo dục rác thải nhựa 
nói riêng là thay đổi hành vi của mọi người bằng 
cách giúp các nhóm xã hội và các cá nhân có 
được một tập hợp các giá trị và thái độ quan tâm 
đến môi trường, động lực đề tham gia tích cực 
vào việc cải thiện và bảo vệ môi trường (Chow 
và cộng sự, 2017; Hungerford & Volk, 1990). 


Bảng 6. Mức độ tiếp cận giáo dục về vấn đề rác thải nhựa của HS THPT ở Miền Trung 


STT Tiếp cận giáo dục về vấn đề rác thải nhựa ĐTB ĐLC 
1 Qua giáo viên chủ nhiệm trong các tiết sinh hoạt lớp 3,05 0,976 

2 Qua các hoạt động do nhà trường tô chức 3,44 0,970 
3 Qua các môn học có liên quan 3,35 0,962 
4 Qua các hoạt động Đoàn, Đội trong nhà trường 2,73 0,998 
5 Qua các sách, tài liệu do nhà trường cung cấp 3,24 0,956 
6 Qua các hoạt động tuyên truyền tại địa phương 3,67 0,910 
7 Tự học qua đài phát thanh, tivi, mạng Internet 3,01 0,919 

8| Được giáo dục từ những người thân trong gia đình 3,51 0,980 
Tổng 3,36 0,562 
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Trong nghiên cứu này chúng tôi xem xét 
mức độ tiếp cận giáo dục về vấn đề rác thải nhựa 
của HS thông qua 8 câu hỏi theo 5 mức độ để 
HS lựa chọn (1. Chưa bao giờ, 2. Hiếm khi, 3. 
Thỉnh thoảng, 4. Thường xuyên, 5. Rất thường 
xuyên), bảng 6. 

Theo kết quả tại Bảng 6, mức độ HS tiếp 
cận với giáo dục về vấn đề rác thải nhựa chỉ năm 
ở mức độ “thỉnh thoảng” với ĐT = 3,36. Trong 
đó, mức độ tiếp cận giáo dục về rác thải nhựa 
cao và thường xuyên nhất là từ hoạt động “ 
học qua đài phát thanh, tivi, mạng Internef” với 
ĐTB=3,91 (tiệm cận mức độ “thường xuyên”), 
thứ hai là từ “các hoạt động tuyên truyền tại địa 
phương” với điểm ĐTB=3,67; và thứ 3 là “được 
giáo dục từ những người thân trong gia đình” 
với ĐTB = 3,51. Theo đánh giá của HS, các hoạt 
động giáo dục về vấn đề rác thải nhựa trong các 
trường THPT chưa được tổ chức thường xuyên 
mà chỉ “thỉnh thoảng” mới được thực hiện, được 
HS đánh giá với ĐTB thấp hơn, trong khoảng từ 
từ 2,73 đến 3,44. 

Điều này có thê được lí giải theo hướng: 
giáo dục về vấn đề rác thải nhựa không phải là 
một nội dung giáo dục bắt buộc trong nhà trường 
nên giáo viên chưa được trang bị các tài liệu, nội 
dung, phương pháp và hình thức giáo dục về vấn 
đề này. Giáo dục về vấn đề rác thải nhựa thường 
nằm trong giáo dục bảo vệ môi trường và được 
thực hiện chủ yếu thông qua việc lồng ghép 
trong các bài học do giáo viên thực hiện hoặc 
trong các hoạt động giáo dục do nhà trường tô 
chức. Việc thực hiện này hoàn toàn dựa trên sự 
tâm huyết, nhiệt tình, tự nguyện của giáo viên và 
việc xây dựng kế hoạch hoat động của nhà 
trường, không có quy định bắt buộc. Hơn nữa, 
trong năm học 2022-2023, các trường THPT 
đang trong quá trình thực hiện những sự thay đổi 
theo Chương trình giáo dục phố thông 2018 với 
nhiều điểm đổi mới, cũng đòi hỏi ở giáo viên rất 
nhiều thời gian và công sức. 
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Thực trạng trên đã đặt ra yêu cầu: cần phải 
đây mạnh hơn nữa các hoạt động giáo dục về vấn 
đề rác thải nhựa trong trường học để trang bị 
kiến thức, nâng cao nhận thức và cải thiện các 
hành vi cho HS nhằm đối phó với tình trạng ô 
nhiễm rác thải nhựa đáng báo động ở nước ta 
hiện nay. 

4. Kết luận 

Ô nhiễm rác thải nhựa đã trở thành một 
trong những vấn đề môi trường nghiêm trọng 
hiện nay đối với Việt Nam và nhiều quốc gia trên 
thế giới. Vì sự tiện lợi và giá trị kinh tế mà việc 
sử dụng nhựa đang ngày càng gia tăng bất kế 
những tác hại và hiểm hoạ đi kèm. Để góp phần 
giảm thiểu rác thải nhựa vì sự phát triển bền 
vững cần phải thực hiện đồng bộ nhiều giải 
pháp, cho nhiều nhóm đối tượng. Trong đó, giáo 
dục cho các cá nhân về trách nhiệm trong việc 
sử dụng và giảm thiểu rác thải nhựa là điều cần 
thiết vì sự phát triển bền vững (United Nations 
Environment Programme, 2018). 

Trong cuộc chiến chống lại rác thải nhựa 
hiện nay ở Việt Nam, HSTHPT chính là một lực 
lượng vô cùng quan trọng. Chú trọng giáo dục 
ứng phó với rác thải nhựa cho HS là một chiến 
lược lâu dải và hiệu quả mà mỗi quốc gia, địa 
phương cần thực hiện. Những phát hiện trong 
nghiên cứu này nhân mạnh rằng: mặc dù HS có 
nhận thức tương đối cao về vấn đề rác thải nhựa 
Song kiến thức, và hành vi của HS chưa đạt được 
kì vọng như mong đợi, công tác giáo dục về vấn 
đề rác thải nhựa ở các trường THPT khu vực 
Miền Trung vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế, chưa 
thực sự được chú trọng. Hành vi đối với vấn đề 
rác thải nhựa có sự khác biệt giữa HS nam và HS 
nữ, giữa HS các khối lớp và giữa HS một số địa 
phương. Kết quả nghiên cứu là cơ sở thực tiễn 
để các cơ quan quản lý giáo dục, các trường 
trung học ở khu vực Miền Trung xem xét khi lựa 
chọn biện pháp giáo dục về vấn đề rác thải nhựa 
phù hợp với trường học và địa phương mình. 
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